
TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

GVCN: 

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

GVCN: 

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

  

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

 k12  

GVCN: 

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45 1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30 2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45 3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30 4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45 RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30 5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05 6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50 7 14h05 - 14h50

 

GVCN: 

TIẾT THỜI GIAN

1 7h - 7h45

2 7h45 - 8h30

RA CHƠI LẦN 1 8h30 - 9h

3 9h - 9h45

4 9h45 - 10h30

RA CHƠI LẦN 2 10h30 - 10h45

5 10h45 - 11h30

TIẾT THỜI GIAN

6 13h20 - 14h05

7 14h05 - 14h50

Phạm Thị Tuyết Nhung

Nguyễn Đặng Thị Ngọc Hà

Nguyễn Thị Thu Trang

Văn - C.NgânV Địa - C.TrangĐ Văn - C.NgânV Toán - T.Nhân

Văn - C.NgânV Địa - C.TrangĐ Văn - C.NgânV Toán - T.Nhân

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi chiều

Toán - T.Nhân

CD - C.Đ.Thúy Sử - C.Yến Toán - T.Nhân AV - C.NgânA

AV - C.NgânA Sử - C.Yến Toán - T.Nhân AV - C.NgânA

SHL - C.Yến

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Năm học 2021-2022 Lớp 12A7

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 Nguyễn Thị Ngọc Yến

Văn - C.Nhung Văn - C.Nhung Địa - C.TrangĐ

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Văn - C.Nhung Văn - C.Nhung Địa - C.TrangĐ

Địa - C.Bích Toán - T.Vinh Văn - C.Biên Sử - C.Nhàn Toán - T.Nhân

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Địa - C.Bích Toán - T.Vinh Văn - C.Biên Sử - C.Nhàn Toán - T.Nhân

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Toán - T.Nhân

Buổi chiều Buổi chiều

CD - C.Đ.Thúy Sử - C.Nhàn Toán - T.Nhân

Toán - T.Vinh

AV - T.Đạt Sử - C.Nhàn Toán - T.Nhân

AV - C.TrangA Văn - C.Biên Toán - T.Vinh AV - C.TrangA AV - T.Đạt

AV - C.TrangA Văn - C.Biên Toán - T.Vinh CD - T.Duy AV - T.Đạt

SHL - C.TrangA SHL - C.TrangĐ

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi sáng Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Năm học 2021-2022 Lớp 12A6 Năm học 2021-2022 Lớp 12A13
GVCN: Lê Thị Trang

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Toán - T.Khánh Sử - C.ThủyS Toán - T.Khánh

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Toán - T.Khánh Sử - C.ThủyS Toán - T.Khánh

Hóa - C.Oanh Toán - T.Cảnh Lý - C.HàL Toán - T.Cảnh Sinh - C.Tuyền Văn - C.Uyên

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Hóa - C.Oanh Toán - T.Cảnh Lý - C.HàL Toán - T.Cảnh Sinh - C.Tuyền Văn - C.Uyên

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Buổi chiều Buổi chiều

Văn - C.Uyên AV - C.Ân Địa - C.Bích

Toán - T.Khánh

Văn - C.Uyên AV - C.Ân Địa - C.Bích

Văn - C.Lệ Lý - C.HàL AV - C.Ân Văn - C.Lệ AV - C.Ân CD - C.H.Trang

Văn - C.Lệ Toán - T.Cảnh Hóa - C.Oanh Văn - C.Lệ AV - C.Ân AV - C.Ân

SHL - C.Lệ SHL - C.Uyên

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi sáng Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Năm học 2021-2022 Lớp 12A5
GVCN: Lê Thị Lệ

Năm học 2021-2022 Lớp 12A12
GVCN: Lê Hoàng Tú Uyên

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

AV - C.Liễu Địa - C.Hạnh Toán - T.Vinh

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

AV - C.Liễu Địa - C.Hạnh Toán - T.Vinh

Toán - T.Cảnh AV - C.TrangA Sinh - C.Du Văn - C.Uyên AV - C.TrangA Văn - C.Biên

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Toán - T.Cảnh Hóa - T.Hổ Sinh - C.Du Văn - C.Uyên AV - C.TrangA Văn - C.Biên

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Buổi chiều Buổi chiều

Toán - T.Vinh Văn - C.Biên Toán - T.Vinh

CD - C.Đ.Thúy

Toán - T.Vinh Văn - C.Biên AV - C.Liễu

Văn - C.Uyên Toán - T.Cảnh Toán - T.Cảnh Hóa - T.Hổ Lý - C.HàL Sử - C.Yến

Văn - C.Uyên Lý - C.HàL Toán - T.Cảnh Hóa - T.Hổ Lý - C.HàL Sử - C.Yến

SHL - C.HàL SHL - C.Liễu

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi sáng Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Năm học 2021-2022 Lớp 12A4 Năm học 2021-2022 Lớp 12A11
GVCN: PhạmThị Thúy Liễu

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Toán - C.ThủyT Toán - C.ThủyT Sử - T.ThủyS

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

AV - C.TrangA Toán - C.ThủyT Sử - T.ThủyS

Toán - C.ThủyT Lý - C.Mẫn Toán - C.ThủyT AV - C.NgânA Văn - C.Lệ AV - C.TrangA

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Hóa - T.Hổ AV - C.NgânA Toán - C.ThủyT AV - C.NgânA Văn - C.Lệ AV - C.TrangA

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Buổi chiều Buổi chiều

Văn - C.NgânV Văn - C.NgânV Địa - C.TrangĐ

CD - C.H.Trang

Văn - C.NgânV Văn - C.NgânV Địa - C.TrangĐ

Lý - C.Mẫn Sinh - C.Tuyền Văn - C.Lệ Toán - C.ThủyT Hóa - T.Hổ Toán - C.ThủyT

Lý - C.Mẫn Sinh - C.Tuyền Văn - C.Lệ Toán - C.ThủyT Hóa - T.Hổ Toán - C.ThủyT

SHL - C.Mẫn SHL - C.ThủyT

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi sáng Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Năm học 2021-2022 Lớp 12A3
GVCN: Trần Thị Minh Mẫn

Năm học 2021-2022 Lớp 12A10
GVCN: Hồ Như Thủy

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Địa - C.Bích AV - T.Đạt Văn - T.Minh

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Địa - C.Bích AV - T.Đạt Văn - T.Minh

Toán - T.Khánh Sinh - C.Tuyền AV - C.Liễu Hóa - C.PhươngH Văn - C.Nhung Sử - T.ThủyS

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Toán - T.Khánh Sinh - C.Tuyền AV - C.Liễu AV - C.Liễu Văn - C.Nhung Sử - T.ThủyS

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Buổi chiều Buổi chiều

Văn - T.Minh Toán - T.Cảnh CD - T.Duy

AV - T.Đạt

Văn - T.Minh Toán - T.Cảnh Toán - T.Cảnh

Văn - C.Nhung Hóa - C.PhươngH Lý - C.Mẫn Toán - T.Khánh Lý - C.Mẫn Toán - T.Cảnh

Văn - C.Nhung Hóa - C.PhươngH Toán - T.Khánh Toán - T.Khánh Lý - C.Mẫn Toán - T.Cảnh

SHL - C.Nhung SHL - T.Cảnh

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi sáng Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Năm học 2021-2022 Lớp 12A2 Năm học 2021-2022 Lớp 12A9
GVCN: Nguyễn Đức Cảnh

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Sử - C.ThủyS Văn - C.HàV Địa - C.Hạnh

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Sử - C.ThủyS Văn - C.HàV Địa - C.Hạnh

Lý - C.NgọcL Văn - T.Minh AV - T.Đạt Toán - T.Nhân AV - T.Đạt Văn - C.HàV

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Lý - C.NgọcL Văn - T.Minh Lý - C.NgọcL Toán - T.Nhân AV - T.Đạt Văn - C.HàV

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

AV - C.Liễu

Buổi chiều Buổi chiều

Toán - T.Khánh CD - C.H.Trang AV - C.Liễu Toán - T.Khánh

Toán - T.Khánh Toán - T.Khánh AV - C.Liễu Toán - T.Khánh

Toán - T.Nhân Sinh - C.Du Hóa - C.Oanh Văn - T.Minh Hóa - C.Oanh

Toán - T.Nhân Sinh - C.Du Toán - T.Nhân Văn - T.Minh Hóa - C.Oanh

SHL - C.Du SHL - T.Khánh

THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Buổi sáng Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 2

Năm học 2021-2022 Lớp 12A1
GVCN: Phạm Bùi Bích Du

Năm học 2021-2022 Lớp 12A8
GVCN: Trần Quang Khánh

Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021 Học kỳ 1 Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021

Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 Trường THPT TÂN PHONG THỜI KHOÁ BIỂU Số 1


